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DANH SÁCH
Công nhận kết quả xếp loại

công chức và người lao động năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 888/QĐ-SNN ngày  19/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng)

TT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại năm 2022 Ghi chú 

I Văn phòng Sở 
1 Tống Thị Quỳnh Dương Chánh Văn phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

2 Lục Thị Kim Hoa Phó Chánh văn phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

3 Nông Thị Minh Thu Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Mông Thị Huế Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nhân viên phục vụ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Phùng Thanh Giang Lái xe Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Nguyễn Văn Xuân Lái xe Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
9 Trần Ngọc Thanh Lái xe Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
10 Trần Việt Dũng Nhân viên Bảo vệ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

II Phòng Tổ chức cán bộ 

1 Tô Mạnh Khởi Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Thị Liêm Phó Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Lương Thị Liễu Chuyên viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
4 Hoàng Thị Huệ Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Đinh Quốc Trưởng Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

III Phòng Kế hoạch - Tài chính 

1 Nguyễn Thái Sơn Phó Trưởng phòng
 (phụ trách) Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

2 Đặng Văn Vỹ Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Thân Thị Lan Kế toán Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Lâm Thị Lan Kế toán Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Đàm Thị Thiều Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Nông Đình Thi Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Trịnh Văn Thim Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Phạm Trung Nghĩa Chuyên viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
9 Hoàng Bảo Tuyên Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

IV Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
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1 Đào Quang Hải Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Đoàn Đức Thiện Phó trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Thẩm Thị Phương Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Lương Quang Nam Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 La Việt Thùy Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Lương Kim Oanh Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Lương Trung Kiên Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
V Thanh tra Sở 
1 Nguyễn Đức Hữu Chánh thanh tra Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Hoàng Kim Trọng Phó Chánh thanh tra Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Hoàng Quang Huy Thanh tra viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Phương Đức Phi Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

VI Chi cục Kiểm lâm
1 Hoàng Thị Duyên Chi cục trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Hoàng Phượng Vỹ Phó Chi cục trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Nguyễn Văn Minh Phó Chi cục trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
1 Phòng Thanh tra - Pháp chế

1 Mã Trung Kiên Phó Trưởng phòng phụ
trách

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm
vụ

2 Phạm Ngọc Cường Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Đinh Hoàng Thu Hiền Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Mã Thị Yến Chi Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên
1 Hoàng Thế Tùng Trưởng phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
2 Vi Văn Chưởng Phó Trưởng phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
3 Trần Cao Anh Kiểm lâm viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
4 Nguyễn Thị Châu Giang Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Phòng Sử dụng và Phát triển rừng
1 La Ái Lê Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Bế Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Triệu Thị Hồng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Ma Thị Trang Ly Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Trịnh Đức Thành Kiểm lâm viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
6 Thang Thành Trung Kiểm lâm viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
4 Phòng Tổ chức - Hành chính
1 Phùng Thành Lê Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
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2 Nông Mạnh Linh Kiểm lâm viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm
vụ

3 Phương Văn Hùng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Lương Thị Minh Huế Kế toán viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Hà Thị Mây Kế toán viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Hoàng Thị Tuyến Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

7 Ngân Xuân Đồ Kiểm lâm viên chính Không hoàn thành nhiệm vụ 

5 Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
1 Nguyễn Khánh Chuyên Đội Trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Đàm Trung Thưởng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Lê Đàm Huy Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Nông Vĩnh Dưỡng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Long Văn Công Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Hoàng Thị Dung Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Nông Thị Thiết Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Hạt Kiểm lâm huyện Thành Phố
1 Nông Đức Hiếu Hạt trưởng Không hoàn thành nhiệm vụ 
2 Nông Văn Trãi Phó Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Nguyễn Ngọc Hoàng Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Huyền Trang Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Nông Thị Diệp Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Hạt Kiểm lâm huyện Hòa An
1 Nông Văn Vế Hạt trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
2 Đinh Quang Vũ Phó Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Nguyễn Thị Hường Kế toán viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Bùi Nguyễn Hà Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Long Thị Nết Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Dương Văn Huân Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Đình Trí Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Sầm Ngọc Dư Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
9 Lục Thị Lan Hương Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
10 Nguyễn Thị Cảnh Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
11 Nông Văn Hải Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
12 Đoàn Trung Hiếu Kiểm lâm viên Không hoàn thành nhiệm vụ 
13 Nguyễn Ngọc Hoàng Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ 
14 Phan Văn Kim Kiểm lâm viên Không hoàn thành nhiệm vụ 
8 Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng
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1 Nông Duy Trường Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Giáp Ngọc Luân Phó Hạt trưởng phụ trách Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

3 Vương Minh Nhật Phó Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Đàm Trung Đông Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Lương Văn Hợi Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Đình Trang Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Nguyễn Trung Dũng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
9 Vương Trung Hiếu Kiểm lâm viên TĐ CĐ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
10 Hà Đức Linh Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
11 Sầm Thị Mai Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
12 Bùi Nguyễn Đông Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
13 Tô Thành Đồng Kiểm lâm viên TC Hoàn thành nhiệm vụ
14 Nông Văn Cắm Kiểm lâm viên Không hoàn thành nhiệm vụ 
15 Phan Văn Hậu Kiểm lâm viên TC Không hoàn thành nhiệm vụ 

9 Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

1 Đàm Văn Cận Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Mạc Văn Cường Phó Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Đặng Thái Sơn Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Nông Văn Nghị Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Triệu Thanh Tuấn Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Hoàng Văn Hưng Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Nông Thị Truyền Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Hoàng Xuân Ngọc Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
9 Nguyễn Xuân Cảnh Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
10 Triệu Đức Trình Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
11 Hoàng Minh Tuân Kiểm lâm viên TC Hoàn thành nhiệm vụ
12 Tiêu Hồng Sơn Kiểm lâm viên TC Hoàn thành nhiệm vụ
13 Lô Ngọc Thông Trạm trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
10 Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc
1 Trần Huy Tân Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Hoàng Minh Huấn Phó Hạt trưởng Không hoàn thành nhiệm vụ 
3 Sầm Văn Hưng Kiểm lâm viên Không hoàn thành nhiệm vụ 
4 Nông Đình Lập Kiểm lâm viên Không hoàn thành nhiệm vụ 
5 Tạ Quyết Thành Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
6 Lục Trường Thơ Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
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7 Nông Văn Cương Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Lý Hải Nam Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
9 Ngô Quang Trưởng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
10 Nguyễn Văn Thuật Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
11 Ma Văn Thuận Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
12 Trần Văn Thành Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
13 Đặng Nông Hùng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
14 Hà Hữu Mưu Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
11 Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm
1 Nguyễn Hùng Quốc Hạt trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
2 Nguyễn Văn Việt Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Hoàng Văn Sơn Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Tô Ngọc Duy Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Hoàng Quang Viện Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Lục Văn Hùng Kiểm lâm viên TĐ CĐ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Hoàng Văn Tu Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Hứa Minh Tuấn Kiểm lâm viên Không hoàn thành nhiệm vụ 
12 Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An
1 Chu Văn Chài Hạt trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
2 Đàm Văn Luyện Phó Hạt trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
3 Nguyễn Trung Thành Kiểm lâm viên TC Hoàn thành nhiệm vụ
4 Nông Văn Điệu Kiểm lâm viên TC Hoàn thành nhiệm vụ
5 Đàm Trung Hiếu Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
6 Hoàng Đình Trọng Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
7 Nguyễn Văn Thùy Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
8 Cấn Văn Tuấn Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
9 Chu Hoàng Long Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
10 Hà Thế Dự Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
11 Triệu Quang Vinh Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
12 Hoàng Thị Hồng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
13 Nông Thị Thùy Trang Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
13 Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa
1 Linh Quang Nam Hạt trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
2 Nguyễn Trọng Phước Phó Hạt trưởng Hoàn thành nhiệm vụ
3 Nông Văn Đạt Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ

4 Đặng Thanh Thắng Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành nhiệm vụ
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5 Phan Thị Tươi Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
6 Đàm Anh Vũ Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ

7 Hoàng Thị Bích Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành nhiệm vụ

8 Lê Duy Tuân Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành nhiệm vụ

9 Hà Thị Huyền Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

10 Nông Ngọc Dư Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
11 Đàm Văn Nhân Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
12 Nguyễn Văn Ngọc Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
13 Nông Văn Dũng Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
14 Phan Văn Huỳnh Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

14 Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

1 Hoàng Văn Dương Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Trần Thế Tài Phó Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Bế Văn Bồng Phó Hạt trưởng Không hoàn thành nhiệm vụ 
4 Nguyễn Văn Tinh Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
5 Nông Thị Hồng Mơ Kế toán viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Nông Văn Hay Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Hoàng Văn Chang Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Hoàng Văn Đảng Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
9 Hoàng Văn Long Kiểm lâm viên TC Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
10 Nguyễn Minh Tuấn Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
11 Bế Mậu Thìn Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
12 Hà Văn Chánh Kiểm lâm viên TĐ CĐ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
13 Dương Thị Bích Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
14 Nông Văn Khánh Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
15 Nông Công Thành Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
16 Lý Ngọc Oanh Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
17 Lục Duy Hiếu Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
18 Hoàng Văn Quân Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
19 Lương Hữu Hạnh Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
15 Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang
1 Vương Anh Dũng Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Lý Ích Diễn Phó Hạt trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Bùi Thị Vân Kế toán viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Hoàng Trường Giang Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
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5 Nông Đức Việt Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Nông Thị Huệ Kiểm lâm viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Phan Văn Thắng Kiểm lâm viên TC Không hoàn thành nhiệm vụ 
8 Phùng Văn Pháng Kiểm lâm viên TC Hoàn thành nhiệm vụ
9 Nông Ích Huê Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ
10 Hoàng Văn Vũ Kiểm lâm viên Hoàn thành nhiệm vụ

VII Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

1 Hoàng Minh Đạt Chi cục Trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Nông Chí Kiên Phó Chi cục Trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Nguyễn Thị Minh Thảo Phó Chi cục Trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
1 Phòng Hành chính - Thanh tra
1 Long Thị Hương Trưởng phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
2 Nguyễn Bích Hoan Phó Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Nông Thị Dung Phụ trách kế toán Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Hoàng Thị Minh Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Chu Thị Diệp Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Nông Thành Quế Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Đàm Thị Hồng Yến Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Phòng Trồng trọt  - Bảo vệ thực vật
1 Đoàn Thị Thuấn Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
3 Cao Thanh Kiều Chuyên viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
4 Triệu Thị Liễu Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Lương Đức Lâm Chuyên viên Không hoàn thành nhiệm vụ
6 Nguyễn Thị Thanh Lam Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Bế Viết Đông Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
8 Đoàn Thế Duy Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
9 Phạm Đình Khoa Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Phòng Thú y 
1 Đinh Xuân Lập Trưởng phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
2 Đoàn Thị Thắm Phó trưởng phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
3 Bế Thị Hiếu Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Long Thu Huyền Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Đinh Đức Giang Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Phòng Chăn nuôi - thủy sản
1 Nông Thị Hoan Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

TT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại năm 2022 Ghi chú 
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2 Hoàng Thị Hiếu Phó trưởng phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm
vụ

3 Phạm Thị Nhung Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Bế Thị Hồng Thắm Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Lương Thị Linh Đa Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

VIII Chi cục Phát triển nông thôn 
1 Nông Thanh Mẫn Chi cục trưởng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Chi cục trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
1 Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư
1 Hoàng Bích Châu Phó trưởng phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm

vụ
2 Nguyễn Thùy Chi Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Lý Văn Ký Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Nông Văn Thọ Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Nông Chiu Hoàn Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
6 Lô Mạnh Cường Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Lý Thu Hương Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại
1 Lê Duy Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Thị Mai Trang Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Bùi Thị Hồng Ngọc Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Lê Thị Hiền Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Phòng Hành chính, tổng hợp
1 Lê Ngô Duy Tùng Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Hoàng Thị Niêm Kế toán Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Nguyễn Thị Anh Ngọc Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

IX Chi cục Thuỷ lợi 

1 Ma Thị Huyền Linh Phó Chi cục trưởng (phụ
trách) Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

2 Đoàn Thị Thảo Phó Chi cục trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

1 Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

1 Hoàng  Minh Tuấn Trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
2 Tô Mạnh Hùng Phó trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Nông Văn Trường Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Lý Thị Thương Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Ngân Thế Duyệt Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

TT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại năm 2022 Ghi chú 
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6 Nông Trường Minh Kế toán Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Văn thư - Lưu trữ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

2 Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và Nước sạch nông thôn

1 Phùng Thị Hiên Phó trưởng phòng (phụ
trách) Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

2 Tô Vũ Kiên Phó trưởng phòng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
3 Hứa Thị Ngọc Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
4 Trần Minh Nguyệt Chuyên viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
5 Mã Thị Chìu Chuyên viên Không hoàn thành nhiệm vụ

Danh sách ấn định 251người./. 
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DANH SÁCH
Công nhận kết quả xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 888/QĐ-SNN ngày 19/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Kết quả xếp loại năm
2022 Ghi chú 

1 Đàm Đức Phúc Giám đốc Trung tâm Khuyến nông
& Giống nông lâm nghiệp

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

2 Nguyễn Thị
Hòa Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

& Giống nông lâm nghiệp
Hoàn thành Tốt nhiệm

vụ

3 Tô Thị Hải
Châu Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

& Giống nông lâm nghiệp
Không hoàn thành

 nhiệm vụ

4 Nguyễn Sỹ
Cao Phó Giám đốc

Trung tâm điều tra quy
hoạch thiết kế nông lâm

nghiệp

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

5 Hoàng Đình Đà Phó giám đốc Trung tâm Nước sạch và
Vệ sinh môi trường

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

6 Bế Quốc Vinh Giám đốc
Ban quản lý rừng đặc

dụng
Phia Oắc - Phia Đén

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

7 Hà Văn Hương Phó Giám đốc
Ban quản lý rừng đặc

dụng
Phia Oắc - Phia Đén

Hoàn thành nhiệm vụ

8 Trần Văn
Mười Phó trưởng ban

Ban quản lý rừng phòng
hộ

sông Lô Gâm

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

9 La Đức Toàn Trưởng ban
Ban quản lý rừng phòng

hộ
 sông Quây Sơn

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

10 Nông Văn Uyên Trưởng ban
Ban quản lý rừng phòng

hộ
 huyện Thạch An

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

11 Lý Trường
Thành Trưởng ban

Ban quản lý rừng phòng
hộ

huyện Nguyên Bình

Hoàn thành Tốt nhiệm
vụ

Danh sách ấn định 11 người./. 
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 Kết quả xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 888/QĐ-SNN ngày 19/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng)

TT Đơn vị 
Tổng số
CC, CV,

NLĐ

Hoàn
thành

Xuất sắc
nhiệm vụ

Hoàn
thành

Tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành

nhiệm vụ

Không
hoàn
thành

nhiệm vụ

Ghi chú 

1 Văn phòng 10 10

2 Phòng Tổ chức, cán bộ 5 1 4

3 Phòng Kế hoạch - Tài chính 9 1 8

4 Phòng Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thuỷ sản 7 7

5 Thanh tra 4 4

6 Chi cục Kiểm lâm 156 7 104 33 12

7 Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 30 6 23 1

8 Chi cục Phát triển nông thôn 16 2 14

9 Chi cục Thuỷ lợi 14 13 1

Cộng 251 17 187 33 14

Viên chức lãnh đạo quản lý 11 9 1 1

Tổng cộng 262 17 196 34 15
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